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MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ – LỚP 4
(Thời gian làm bài 60 phút)

	Điểm

Bằng số:……………
Bằng chữ:………….
	Giám khảo 1:………………………………….
Giám khảo 2:………………………………….


	PHẦN A: LỊCH SỬ  (5 điểm).
 I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh  vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng!
Câu 1: (0,5 điểm) Ai là người chỉ huy quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938?

 A. Ngô Quyền.      B. Lê Hoàn.      C. Lý Thường Kiệt.   D. Hai Bà Trưng

Câu 2: (0,5 điểm)  Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

A. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thủ Độ.

B. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Tuấn.

C. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.

D. Lý chiêu Hoàng nhường ngôi cho Lê Hoàn.

Câu 3: (0,5 điểm)  Những việc Lý Thường Kiệt đã làm  là:
 A. Chỉ huy nhân dân ta đánh tan quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 –1077)

 B. Làm cho đất nước bị chia cắt, loạn lạc, nhân dân cực khổ.

 C. Lãnh đạo quân ta đánh tan quân Nam Hán.

 D. Lãnh đạo quân ta đánh tan quân Tống xâm lược lần 1 (năm 981)

Câu 4: (0,5 điểm) Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp.

A

B

Trần Hưng Đạo

trích vào tay hai chữ “Sát Thát”

Binh sĩ

viết: “ Hịch tướng sĩ”

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 5: (1 điểm). Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
Câu 6: ( 1 điểm) Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất? 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (1 điểm) Điền các từ ngữ : “ trí thông minh, độc lập , Lý thường Kiệt, lòng dũng cảm, Tống, đất nước” vào chỗ chấm của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:
      Dưới thời nhà Lý, bằng …………………… và ………………………….., nhân dân ta dưới sự chỉ huy của ………………………………….., đã bảo vệ được nền ….. ……………của ……………………… dưới sự xâm lược của nhà …………………….
                                                                                                      


	PHẦN B: ĐỊA LÝ   (5 điểm). 

I.  nghiệm: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in đậm trước mỗi câu trả lời đúng.

Câu 1. (0,5 điểm) Đặc điểm của vùng trung du Bắc Bộ là:
A. Là vùng núi cao, đồ sộ nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc.

B .Là vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp.

C. Là vùng núi cao, đỉnh tròn , sườn thoải, thung lũng sâu.

D. Là dãy núi cao thứ hai nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
Câu 2. (0,5 điểm) Tây Nguyên là nơi có:? 

A. Dân cư đông đúc nhất nước ta.

B. Dân cư thưa thớt nhất nước ta.

C. Dân cư khá đông đúc.

D. Dân cư khá thưa thớt.
Câu 3. (0,5 điểm) Đồng bằng Bắc Bộ do sông nào bồi đắp?

A. Sông Hồng và sông Thái Bình.

B. Sông Mã và sông cả.

C. Sông Đồng Nai và sông Cửa Long

D. Sông Cầu và sông Hồng.
Câu 4. (0,5 điểm) Ý nào dưới đây không phải là điều kiện thuận lợi để đồng bằng Bắc Bộ  trở thành vựa lúa  lớn  thứ hai của  nước ta?

A. Đất đai màu mỡ.

B. Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa

C. Có đất ba dan màu nâu đỏ, tơi xốp, phì nhiêu.

D. Nguồn nước dồi dào.
II. Tự luận: (3 điểm) 

Câu 5. (1 điểm) Vì sao thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của nước ta?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. (1 điểm) Điền  các từ : “ Hoàng Liên Sơn,  nhọn, cao, hẹp và sâu, lạnh quanh năm, dốc” vào chỗ chấm sao cho phù hợp?

     Dãy ……………………..……………….nẵm giữa sông Hồng và sông Đà. Đây là dãy núi ………….., đồ sộ nhất nước ta, có nhiều đỉnh………….. , sườn ………..…, thung lũng …………………………….Khí hậu ở những nơi cao ………………………………………………….    

Câu 7. ( 1 điểm)  Vùng đất Tây Nguyên thích hợp cho việc trồng những loại cây gì và chăn nuôi những con gì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Năm học: 2022 – 2023

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 4
PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm).
Câu 1. (0,5 điểm)  Khoanh vào A

Câu 2. (0,5 điểm)  Khoanh vào C

Câu 3. (0,5 điểm)  Khoanh vào A

Câu 4. (0,5 điểm). 

      + Nối Trần Hưng Đạo với viết Hịch tướng sĩ.

      + Nối binh sĩ với chích vào tay hai chữ sát thát

Câu 5. (1 điểm)

 Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô vì nơi đây là trung tâm đất nước, đất rộng, bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú, tốt tươi

Câu 6. (1 điểm)

Độc lập được giữ vững, Nhân dân vững tin vào tiền đồ của dân tộc.

Câu 7 ( 1 điểm)  trí thông minh, lòng dũng cảm, Lý thường Kiệt, độc lập, đất nước, Tống

PHẦN II: ĐỊA LÝ (5 điểm).

Câu 1 (0,5 điểm): Khoanh vào  B     

Câu 2 (0,5 điểm): Khoanh vào  B      

Câu 3 (0,5 điểm): Khoanh vào  A     

Câu 4 (0,5 điểm) : Khoanh vào  C     

Câu 5 (1 điểm):  Học sinh trả lời được:

   Hà Nội có Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta. Ngày nay, Hà Nội là nơi tập trung nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, bảo tành, thư viện hàng đầu của cả nước. 

Câu 6. ( 1 điểm)  Thứ tự các từ cần điền là:  Hoàng Liên Sơn, cao, nhọn, dốc, hẹp và sâu, lạnh quanh năm.
Câu 7: ( 1 điểm) Vùng Tây Nguyên thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm như : cà phê, cao su, hồ tiêu, chè và chăn nuôi trâu, bò.
Phê duyệt: 


1. Tổ chuyên môn:


2. BGH:





Số phách
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Trường Tiểu học Chu Minh


Môn: Lịch sử - Địa lý


Họ tên học sinh:……………………………….Lớp: .....................











